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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ………
	Khánh Hòa, ngày ... tháng ... năm 2025

	V/v kê khai giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước
	


Mẫu kê khai giá

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Thực hiện Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá.
Tên doanh nghiệp gửi Bảng kê khai mức giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước (đính kèm).
Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ngày định giá.
Tên doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà chúng tôi đã kê khai./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


- Họ và tên người nộp văn bản:	 
- Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai:	
- Số điện thoại liên lạc:	 
- Email: 	
- Số fax:	
 
GHI NHẬN NGÀY NỘP VĂN BẢN KÊ KHAI GIÁ 
CỦA CƠ QUAN TIẾP NHẬN
(Cơ quan tiếp nhận văn bản kê khai giá ghi ngày, tháng, năm nhận được văn bản kê khai giá và đóng dấu công văn đến)
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Mẫu kê khai giá

	TÊN DOANH NGHIỆP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Khánh Hòa, ngày ... tháng ... năm 2025



BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ
(Kèm theo Công văn số ….ngày….. tháng…… năm 2025 của Tên doanh nghiệp về việc kê khai giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước)
1. Mức giá kê khai bán trong nước:
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách
	Đơn vị tính
	Loại giá 
(bán buôn, bán lẻ)
	Giá kê khai kỳ liền kề trước 
(kèm số văn bản kê khai)
	Giá kê khai kỳ này
	Thời điểm định giá, điều chỉnh giá
	Mức tăng/ giảm so với kỳ liền kề trước
	Tỷ lệ tăng/ giảm so với kỳ liền kề trước
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)= (7)-(6)
	(10)=(9)/(6)
	(11)

	I. LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

	1.1
	Thóc tẻ
	Hạt thóc/hạt lúa chưa được bóc vỏ trấu áp
	đ/kg
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Gạo tẻ
	Gạo trắng
	đ/kg
	
	
	
	
	
	
	

	II. VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

	2.1
	Phân bón

	-
	Phân Urê
	Hàm lượng đạm tổng số (% khối lượng Nts) ≥ 46%; Hàm lượng Biuret ≤ 1,2%; Độ ẩm ≤ 1%; Quy cách: 50 kg/bao
	bao
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm của....

	-
	Phân DAP
	Hàm lượng đạm tổng số (% khối lượng Nts) ≥ 15%; Hàm lượng lân hữu hiệu (% khối lượng P2O5hh) ≥ 42%; Hàm lượng Cadimi (Cd) ≤ 12 ppm; Độ ẩm ≤ 2,5%; Quy cách: 50 kg/bao
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm của....

	-
	Phân bón hỗn hợp NPK (20-20-15+TE)
	Tổng hàm lượng đạm tổng số, lân hữu hiệu, kali hữu hiệu (tổng % khối lượng Nts, P2O5hh, K2Ohh) ≥ 18%. Trong đó, hàm lượng của mỗi thành phần đạm tổng số (Nts), lân hữu hiệu (P2O5hh), kali hữu hiệu (K2Ohh) ≥ 3%. Độ ẩm ≤ 5%; ; Quy cách: 50 kg/bao
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm của....

	-
	Phân bón hỗn hợp NPK (16-16-8+TE)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm của....

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Thuốc bảo vệ thực vật

	-
	Thuốc trừ sâu có chứa hoạt chất:

	+
	Buprofezin (min 98%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm....

	+
	Fenobucarb (BPMC) (min 96%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm....

	+
	Imidacloprid (min 96%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm....

	+
	Pymetrozine (min 95%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm....

	-
	Thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất:

	+
	Fenoxanil (min 95%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm....

	+
	Fosetyl-aluminium (min 95%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm....

	+
	Isoprothiolane (min 96%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm....

	+
	Kasugamycin (min 70%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm....

	+
	Metalaxyl (min 95%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm....

	+
	Tricyclazole (min 95%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm....

	-
	Thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất:

	+
	Ametryn (min 96%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm....

	+
	Glufosinate ammonium (min 95%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm....

	+
	Pretilachlor (min 95%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm....

	+
	Quinclorac (min 96%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sản phẩm....

	2.3
	Giống phục vụ sản xuất nông nghiệp

	-
	Lúa giống

	+
	ML48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+
	ML202
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+
	Đài thơm 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Giống rau ăn quả, rau ăn lá

	+
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Cây giống

	+
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh giá bán giữa lần kê khai giá kỳ này so với kỳ liền kề trước: (nêu cụ thể nguyên nhân do biến động của các yếu tố hình thành giá và các nguyên nhân khác tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ)
3. Ghi rõ mức thuế giá trị gia tăng đã bao gồm trong giá.
* Ghi chú:
- Giá kê khai là mức giá bán ghi trên hóa đơn đã trừ chiết khấu, giảm giá (nếu có) và bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp kê khai giá lần đầu không bao gồm thông tin về mức giá kê khai kỳ trước, mức tăng giảm, tỷ lệ tăng giảm và nguyên nhân điều chỉnh giá bán giữa các lần kê khai giá.
- Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, thực hiện kê khai mức giá ghi trên hóa đơn theo đồng Việt Nam, đồng ngoại tệ (nếu có) tại bảng kê khai, ghi chú thêm thông tin thị trường nước xuất khẩu, tỷ giá, ngày áp dụng tỷ giá và ngân hàng giao dịch.
- Trường hợp tại kỳ kê khai, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ định giá hoặc điều chỉnh nhiều mức giá khác nhau cho nhiều đối tượng khách hàng thì kê khai tất cả các mức giá áp dụng.
